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mâṭ đô ̣ trồng từ M1 lên M3 và có xu hướng giảm 
khi tăng lên M4 ở cùng môṭ mức phân bón ở cả 2 
vu ̣xuân và hè thu. Năng suất thưc̣ thu dao đôṇg từ 

26,2 ta/̣ha ở vu ̣xuân và từ 19,7 24,8 ở vu ̣hè 
thu, cao nhất ở P3M3.

IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 
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Giống đậu tương DT2008 tại Sơn La đạt năng 
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 tấn phân vi sinh + 40N + 90 
ật độ , ở vụ Hè Thu khi gieo 

từ 20 30/7 với mức phân bón 0,8 tấn phân vi sinh + 
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In vitro regeneration from cotyledonary node of several cowpea cultivars (Vigna unguiculata L.) 

Abstract  

Cowpea is one of the most widely used legumes in the tropical world. In the traditional farming system of 
Vietnam, cowpea productivity is influenced by many biotic and abiotic factors, especially pod borer, which 
severely damages cowpea pods in the fields. It is therefore necessary to establish an efficient in vitro 
regeneration system for successful cowpea improvement programs through genetic engineering. In present 
study an efficient regeneration protocol was developed for three Vietnamese and three international cowpea 
cultivars. The experiment was conducted to compare effects of different concentrations of BAP and kinetin on in 
vitro regeneration from three types of cotyledonary node explants of cowpea. High frequency of shoot 
regeneration was recorded both in MSB supplemented with BAP or kinetin. However, BAP promoted shoot 
multiplication better than kinetin. The results displayed that cotyledonary node with both entire cotyledons was 
the best explant for shoot regeneration, the cotyledonary node with one cotyledon was next-best, and the worst 
one was cotyledonary node without the cotyledon. BAP at 1 mg/l was optimal for regeneration from 
cotyledonary node with both cotyledons.  

Key words: Cowpea, regeneration, cotyledonary node, BAP, kinetin. 
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Đậu dải hay còn gọi là đậu cowpea, họ 
, bao gồm 

các loại đậu như: đậu đen đậu đỏ, đậu trắng đậ
đũa. Đậu dải được trồng phổ biến ở các vùng khí 
hậu nóng ẩm, nửa khô hạn như các nước châu Phi, 
Ấn Độ, Đông Nam Á, khu vực Tây Nam của Bắc 
Mỹ, và là cây lương thực có tiềm năng trong việc 
cung cấp nguồn protein chất lượng cao cho người 
dân địa phương. Ở nước ta cây đậu dải cũng được 
biết đến và trồng từ rất lâu đời, được người dân ưa 
chuộng nhờ khả năng chịu hạn, cải tạo đất tốt. Tuy 
nhiên, năng suất canh tác của các giống đậu dải 
hiện nay chỉ đạt 20 30% so với năng suất thực thu. 
Nguyên nhân gây giảm năng suất là do sâu bệnh 
như tuyến trùng, bệnh thối rễ, nấm hại lá, côn trùng, 
thời tiết bất thường v.v. Đặc biệt sâu đục quả là tác 
nhân gây hại nghiêm trọng ở thời kỳ hạt vào chắc, 
làm giảm năng suất và chất lượng quả. Với sự phát 
triển mạnh mẽ của khoa học, đặc biệt trong lĩnh vực 
công nghệ sinh học thì phương pháp chuyển gen 
kháng sẽ giúp cải thiện năng suất đồng thời giảm 
thiểu sử dụng thuốc trừ sâu, phân bón, góp phần 
tăng hiệu quả canh tác, bảo vệ môi trường. Do đó, 
cần thiết phải xây dựng một hệ thống tái sinh hiệu 
quả làm cơ sở cho nghiên cứu quy trình chuyển gen 
ở cây đậu dải.

Một số nghiên cứu thành công về tái sinh cây 
đậu dải trước đây đã chỉ ra rằng các mẫu cấy giàu tế 
bào phân sinh như cuống lá mầm, nốt lá mầm, mô 
phân sinh ngọn, đỉnh chồi và đỉnh sinh trưởng cho 
khả năng tái sinh tốt hơn trong nuôi cấy 
Trong số đó, nốt lá mầm là loại mẫu cấy phổ biến 
nhất được sử dụng trong chuyển gen vào cây đậu 
dải thông qua vi khuẩn 

và cộng sự (1988) cho rằng ở nốt lá mầm có sẵn các 
tế bào mô phân sinh nách dẫn tới có phản ứng phát 
sinh chồi cao hơn. Các nghiên cứu sau đó cũng cho 
thấy sự có mặt của lá mầm sẽ giúp cho khả năng 
hình thành chồi ở nốt lá mầm diễn ra thuận lợi 

., 2008). Như 
chúng ta đã biết, sự phát sinh hình thái chồi thông 
qua phát sinh cơ quan phụ thuộc nhiều vào các chất 
điều hòa sinh trưởng thực vật. Cả auxin và 
cytokinin đều cần thiết cho kích thích sự phân chia 
tế bào trong nuôi cấy mô thực vật. Ở các giai đoạn 

tái sinh khác nhau thì cần loại và nồng độ các chất 
điều hòa sinh trưởng khác nhau. Đối với đậu dải 
trong các giai đoạn phát sinh chồi trực tiếp chỉ cần 
bổ sung cytokinin với hàm lượng cao hoặc bổ sung 
kết hợp auxin với nồng độ thấp. Các loại cytokinin 
hay sử dụng nhất là 6

ong bài báo này, chúng tôi trình bày kết 
quả nghiên cứu tái sinh từ các loại nốt lá 
mầm và đánh giá ảnh hưởng của các chất điều 
hòa sinh trưởng BAP và kinetin (KT) tới khả 
năng phân hóa chồi.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

1. Vật liệu nghiên cứu 

ồ ồn gen đậ ải địa phương Việ
ậ ội: Đậu đen quố ằ

Đậu Thúa đắ ệ
Đậ ắ

2. Phương pháp nghiên cứu 

Khử trùng hạt: Bỏ 1 lớp hạt vào đĩa petri. Mở 
nắp đĩa và đặt đĩa hạt vào máy hút ẩm trong tủ 
hood. Cho 100 ml dung dịch sodium hypochlorite 
nồng độ 5% vào ca định mức 250 ml đặt vào trong 
máy hút ẩm. Sau đó thêm 4 ml 12N HCl, nhỏ vòng 
quanh ca định mức. Đóng máy hút ẩm và để qua 
đêm. Sau 16 giờ, đóng nắp đĩa petri, mang đĩa ra 
box cấy.

Nảy mầm hạt: Hạt sau khi khử trùng cấy vào 
môi trường MS, đặt rốn hạt úp xuống môi trường. 
Nuôi ở 26 ± 2°C với chu kỳ chiếu sáng 16 giờ 

8 giờ tối trong thời gian 4 5 ngày, cường độ 
chiếu sáng 2000 lux.

Phát sinh chồi: Nốt lá mầm cắt từ cây con 4
ngày tuổi sẽ được cấy theo hướng thẳng đứng vào 
môi trường MSB có bổ sung các nồng độ khác nhau 
của BAP (0,1; 0,5; 1; 2; 3 mg/l) hoặc KT (0,1; 0,5; 

cấy ≥30 mẫu công thức thí nghiệm thời 
gian nuôi cấy 2 tuần. ứu được thực hiện 
trên 3 loại nốt lá mầm: nốt lá mầm không kèm lá 
mầm, nốt lá mầm kèm 1 lá mầm và nốt lá mầm kèm 
2 lá mầm. Đối với mẫu cấy loại 1, sau 2 tuần loại bỏ 
2 lá mầm trên nốt lá mầm, cắt bỏ trụ dưới lá mầm 
và trụ trên lá mầm cách 2 mm trên và 3 mm dưới 
vị trí mắt lá mầm. Sau 2 tuần, cắt bỏ 2 chồi nách và 
cắt bớt callus phát sinh, chuyển mẫu cấy sang môi 
trường mới, nuôi cấy thêm 2 tuần. Đối với mẫu cấy 
là loại 2 và 3 thì giữ lại 1 hay 2 lá mầm tương ứng 
với từng loại. 
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Kéo dài chồi và ra rễ: u 2 lần cấy chuyển 
trên môi trường tái sinh, chuyển cụm chồi sang môi 
trường MS có bổ sung 0,1 mg/l BAP. Thời gian 
nuôi cấy là 2 tuần, sau đó cấy chồi sang môi trường 
ra rễ (1/2 MS).

Đánh giá và xử lý số liệu: Đếm số mẫu tái sinh 
và số chồi phát sinh sau giai đoạn phát sinh chồi.
số liệu được xử lý theo phương pháp thống kê sinh 
học với phần mềm Excel trên máy tính.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

1. Ảnh hưởng của kinetin đến khả năng tái sinh 
chồi 

ế ả ứ ấy đố ớ ữ
ứ ệ ổ ầ ế

ồ ứu đề ỷ ệ ồ
thay đổ ậ ảng 1): hàm lượ

ả năng phát sinh chồi tương đố
ấ ố ấ ở ớ ỷ ệ

độ ả ồ ả ần khi tăng 
ồng độ KT trong môi trườ ấ

Ngoài ra, cũng ghi nhậ ế ả ở ộ
ố ứ ệm và đặ ệ ả ứ

ữ ồ ột nhóm đậ
ả Ở nhóm đậ ắ ồ

ệ ố ấ ừ ẫ ấ
ố ầ ộ ầm trên môi trườ ổ

ồ ẫ ồ
2094 và Đậ ắ ố

lượ ồi tái sinh tăng dần theo hàm lượ ổ
rườ ấ ớ ồ Đậ

ắ ừ ồ ẫ ở ồng độ
0,1 mg/l KT tăng dầ ồ ẫ ổ
ớ

ế ả ở ả ấ ầ
như không kích thích phát sinh đa chồ ừ ố

ầ ầ Đố ớ ẫ ấ
ố ầ ầ ỷ ệ

trườ ổ sung KT tương đố ỷ ệ
ậ ở ề ứ ệ

đánh giá thấ ự phát sinh đa chồ ớ ệ ố
ồ ất đạ ồ ẫ ở

Bảng 1. Ảnh hưởng của nồng độ KT đến khả năng tái sinh chồi 

Nguồn gen 
Kinetin 
(mg/l) 

NLM 0 NLM 1 NLM 2 

Tỷ lệ tái sinh 
(%) 

Hệ số tái 
sinh chồi 

Tỷ lệ tái sinh 
(%) 

Hệ số tái 
sinh chồi 

Tỷ lệ tái sinh 
(%) 

Hệ số tái 
sinh chồi 

Đậu đen quốc 
phòng cao 

bằng 

0,1 26,67 0,27 90,0 2,20 86,67 1,90 

0,5 100,0 1,07 96,67 1,80 86,67 2,03 

1 60,0 0,60 63,33 1,17 90,0 2,63 

2 16,67 0,17 76,67 1,27 96,67 3,07 

Đậu thúa đắm 
Nghệ An 

0,1 43,33 0,43 100,0 1,77 80,0 1,70 

0,5 90,0 1,0 100,0 2,10 90,0 2,43 

1 43,33 0,43 100,0 1,90 93,33 2,90 

2 33,33 0,33 100,0 1,80 86,67 2,73 

IT95M-190 

0,1 56,67 0,57 66,67 1,37 80,0 1,37 

0,5 90,0 1,10 76,67 1,70 90,0 2,0 

1 66,67 0,67 93,33 2,17 96,67 2,40 

2 43,33 0,43 93,33 2,03 100,0 2,50 

IT84S-2094 

0,1 43,33 0,43 100,0 2,17 76,67 1,27 

0,5 90,0 1,10 100,0 2,33 83,33 1,50 

1 56,67 0,57 100,0 2,47 93,33 2,20 

2 26,67 0,27 100,0 2,60 93,33 2,27 

Đậu trắng Tân 
Uyên Sông Bé 

0,1 76,67 0,83 73,33 1,10 86,67 1,73 

0,5 90,0 1,23 83,33 1,17 90,0 2,30 

1 50,0 0,50 100,0 1,59 90,0 2,50 

2 23,33 0,23 166,67 2,11 90,0 2,43 

LB 90 

0,1 60,0 0,60 83,33 1,33 90,0 2,70 

0,5 93,33 1,23 100,0 2,03 96,67 3,03 

1 76,67 0,77 100,0 1,50 100,0 3,37 

2 43,33 0,43 100,0 1,70 100,0 3,43 

NLM0-nốt lá mầm không kèm lá mầm; NLM1-nốt lá mầm kèm một lá mầm; NLM2-nốt lá mầm kèm hai lá mầm. 
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Hình 1. Ba loại mẫu cấy nốt lá mầm sau 2 tuần nuôi trên môi trường phát sinh chồi có bổ sung kinetin.  
(A) Nốt lá mầm không kèm lá mầm. (B) Nốt lá mầm kèm một lá mầm. (C) Nốt lá mầm kèm hai lá mầm 

ứ ừ ố ầ
ầ ấ ỷ ệ tái sinh không vượ ộ ớ

ố ầ ầm, nhưng khả năng phát 
nh đa chồ ốt hơn. Khi tăng nồng độ

môi trườ ấ ừ ỷ ệ
tăng dần, đồ ờ ả năng phát sinh đa chồi cũng 
ị ế ả năng tạo đa chồ ở

ồ ự ề ữ
ứ ệ ổ ố

ất thu đượ ở ồn gen đậu đũa LB90 đạ
ồ ẫu. Đố ớ ồ ạ ệ ố

ở ức này dao độ ừ
ồ ẫ

2. Ảnh hưởng của BAP đến khả năng tái sinh chồi  

ả năng tái sinh ồ ừ ạ ẫ ấ ố
ầ ấ ử ụ ố ầ

ầ ỷ ệ
ứ ệ ổ sung BAP dao độ ấ ớ
ả

ớ ế ả đánh giá khả năng tái sinh 
ừ ố ầ ầ ậ ằ

ả năng tái sinh chồ ừ ố ầ ầ
cũng như 2 lá mầm cao hơn đáng kể Ở ầ ế

ứ ệ ổ ỷ ệ

dao độ ừ ấ ố
ầ ầ ầ ả năng ph

sinh đa chồ ở ầ ế ứ ệ ủ
ồn gen. Đố ớ ố ầ ầ

đa số ồn gen đạ ệ ố ồ ấ ở
môi trườ ấ ổ

ố ệ ảng 2 cũng cho thấ ữ

đậ ả ự ề ả năng phát sinh chồ

ới hàm lượ ừ ồ

đề ể đạ ố ẫ ấ ừ ố

ầ ầ ả năng phát sinh chồ ố

ấ ở nhóm đậu đen gồm Đậu đen quố

ằng và Đậu thúa đắ ệ ớ ệ ố

ần lượ ồn gen đậu đũa LB90 

cũng có hệ ố tái sinh tương đối cao, đạ

ồ ẫ ở môi trườ ổ

đậ ắ ồ 2094 và Đậ

ắ ệ ố ấp hơn, 

ồ ẫ ở ứ ệ

ớ ổ ợ ế ả ấ ằ ừ ố

ầ ầm hàm lượ

ợ ấ ở ấ ả ồ

ứ ồ ể ố ớ ệ ố

ồi vượ ội hơn (Hình 2).

 

Hình 2. Tái sinh chồi từ nốt lá mầm kèm hai lá mầm. (A) Sau 2 tuần trên môi trường phát sinh chồi.  
(B) Sau 4 tuần. (C) Giai đoạn kéo dài chồi 
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Bảng 2. Ảnh hưởng của nồng độ BAP đến khả năng tái sinh chồi 

Nguồn gen BAP (mg/l) 

NLM 0 NLM 1 NLM 2 

Tỷ lệ tái sinh 
(%) 

Hệ số tái 
sinh chồi 

Tỷ lệ tái sinh 
(%) 

Hệ số tái 
sinh chồi 

Tỷ lệ tái sinh 
(%) 

Hệ số tái 
sinh chồi 

Đậu đen quốc 
phòng cao 

bằng 

0,1 73,33 0,73 83,33 1,93 96,67 3,13 

0,5 90,0 1,07 100,0 2,63 100,0 3,53 

1 56,67 0,57 90,0 2,07 100,0 4,03 

2 43,33 0,43 96,67 2,17 100,0 5,07 

3 56,67 0,57 66,67 1,23 90,0 2,77 

Đậu thúa đắm 
Nghệ An 

0,1 83,33 0,83 93,33 2,27 100,0 4,47 

0,5 93,33 1,10 90,0 2,33 100,0 4,60 

1 66,67 0,67 80,0 1,80 96,67 3,77 

2 33,33 0,33 100,0 3,17 93,33 3,50 

3 16,67 0,17 83,33 1,80 86,67 2,93 

IT95M-190 

0,1 73,33 0,73 90,0 2,03 96,67 2,47 

0,5 83,33 0,90 86,67 2,57 96,67 2,57 

1 90,0 1,17 93,33 2,97 100,0 3,53 

2 33,33 0,33 100,0 2,70 96,67 3,17 

3 16,67 0,17 100,0 2,30 86,67 2,33 

IT84S-2094 

0,1 90,0 0,90 83,33 2,03 96,67 2,97 

0,5 60,0 0,60 100,0 2,73 93,33 3,27 

1 33,33 0,33 100,0 3,37 96,67 3,57 

2 10,0 0,10 100,0 2,87 100,0 3,33 

3 0 0 100,0 2,53 93,33 2,90 

Đậu trắng 
Tân Uyên 
Sông Bé 

0,1 90,0 0,93 90,0 1,27 96,67 3,10 

0,5 93,33 1,0 100,0 1,9 100,0 3,60 

1 66,67 0,67 93,33 2,43 100,0 3,47 

2 16,67 0,17 76,67 1,9 96,67 2,77 

3 0 0 100,0 1,77 90,0 2,50 

LB 90 

0,1 33,33 0,33 90,0 1,33 96,67 3,40 

0,5 90,0 0,93 93,33 1,47 100,0 3,77 

1 56,67 0,57 93,33 1,90 100,0 4,63 

2 10,0 0,10 93,33 2,13 100,0 4,17 

3 16,67 0,17 80,0 1,77 93,33 3,20 

NLM0-nốt lá mầm không kèm lá mầm; NLM1-nốt lá mầm kèm một lá mầm; NLM2-nốt lá mầm kèm hai lá mầm. 

ế ả ứu cũ ấ ệ ổ

BAP vào môi trườ ấ

đa chồ ốt hơn khi bổ ở

ứ ệ ổ ấ ồ

ển dài hơn, còn khi bổ ả

năng phân hóa chồ ốt hơn, phát s ồ ậ

ắn. Năm 2008, Diallo và cộ ự ế

ứ ựng quy trình tái sinh đậ ả ừ

ấ ố ầ ử ụ ớ

ồng độ ế ả ứu đã chỉ

ằ ồng độ ố ấ ồ

ừ ố ầm và khi tăng lên tớ ả năng 

ồ ồ ả

ứu này cũng cho thấ ằ ồng độ ối ưu cho tái 

ủ ớ

đẩ ồ ốt hơn khả năng nhân chồ ộ

ứ rước đây (Solleti và cs, 2008) đánh giá 

ảnh hưở ủ ạ ồ

ớ ự ồ ừ ố ầm đậ ả

cũng cho thấ ỷ ệ ệ ố ồ
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vượ ội hơn ghi nhận trên môi trườ ổ

ồng độ ợ ấ

ồ ề ủ ồ ả

ống khi tăng nồng độ

IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

1. Kết luận 

ả năng tái sinh chồ ừ ạ ẫ ấ ố

ầ ấ ạ ẫ ấ ố

ầ ầ ệ ả ồ ố

ấ ếp đế ố ầ ầ ố

ầ ầm. Đố ớ ố ầ

ầ ồng độ ợ ấ

ệ ố ồi cao vượ ộ ớ

ạ ẫ ấ ạ ệ ổ

môi trườ ấy kích thích phát sinh đa chồ ố

hơn kinetin. Các chồi tái sinh đề ễ ả

năng sinh trưở ể ố

2. Đề nghị 

ứ ự ể
ố ầm đậ ả ẩ

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
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Research and development of mung bean variety DX208 in Nam Dan district, Nghe An province 

Abstract  

Mung bean is an important food crop in Nam Dan district, Nghe An province. It is grown in almost all 
communes in Nam Dan district with the scale of 1200 ha/year. Local varieties and traditional farming techniques 
are commonly applied which have low yield and this is the biggest limiting factors for mung bean production in 
Nam Dan district. Therefore, the research on field trials and building up models for new mung bean variety and 
farming techniques are the key solution to increase yield and economic efficiency of mung bean production in 
this district. That was a reason to conduct trials for promising varieties, including one local variety, VN93-1, 

V123 and DX208 which were used in an experiments. The results showed that DX208 was the leading variety in 

thực vật


